
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Đoàn Dũng Sĩ;  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1977        

Nơi sinh: Thành phố Hải Dương 

Quê quán:  Gia Lộc – Hải Dương; Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Mỹ thuật học; Năm, nước nhận học vị: 2016/TQ 

Chức vụ:  Giảng viên khoa Sư phạm Mầm non và Nghệ thuật  

Đơn vị công tác: Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Chỗ ở hiện nay:  Lô 129 khu Đông Phát – P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa  

Điện thoại: 0373914998.        ĐT di động: 0904044149.        

E-mail: sydoan1977@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Nơi đào tạo:    Đại học Mĩ thuật Việt Nam 

Ngành học:  Sư phạm Mĩ thuật 

Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2003 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Hội hoạ             Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo:   Đại học Mĩ thuật Việt Nam 

Tiến sĩ chuyên ngành: Mĩ thuật học   Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Trung Quốc 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Trung 

Mức độ sử dụng:     Giao tiếp ở mức cơ bản 

Mức độ sử dụng:     HSK Cấp 5/6 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/2004 - 9/2008 Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá Giảng viên khoa Mỹ thuật 

9/2008 - 9/2010 Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá 
Tổ trưởng Tổ SP Mỹ thuật- 

Khoa Sư phạm  

9/2010 - 8/2011 Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá 
Phó trưởng khoa Sư phạm 

Nghệ thuật 

9/2011 – 7/2016 
Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá 
Đi học NCS tại Trung Quốc 

8/2016 đến nay 
Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá 

Giảng viên Khoa Sư phạm 

Mầm non và Nghệ thuật 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đ  và đang tha  gia  

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N     t 

đ u N   

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

- Biên soạn chương trình chi tiết 03 môn 

hệ CĐ: Hình họa, Bố cục, Nghiên cứu 

vốn cổ ( đã được nghiệm thu và đưa vào 

giảng dạy năm 2007). 

2006-2007 Cấp trường Chủ trì  

2 

- Biên soạn đề cương chi tiết 02 môn 

đang giảng dạy: Bố cục tranh đề tài và 

hình họa đen trắng (đã được nghiệm thu 

và đưa vào giảng dạy năm 2008). 

2007-2008 Cấp trường Chủ trì 

3 
- Viết 02 chuyên đề về lịch sử MT thế giới 

(đã được nghiệm thu và đưa vào giảng 
2007-2008 Cấp trường Chủ trì 



dạy năm 2008) 

4 
- Hình tượng trang trí trên bia kí ở Thanh 

Hoá 
        2011 Cấp ngành Chủ trì 

2. Các công trình khoa học   ài  áo đ  công  ố:  

TT Tên công trình 
N   

công  ố 
Tên tạp ch  

1 

- Học ký họa, cơ sở hình thành nguồn cảm 

hứng sáng tạo – Đăng trên TTKH số 1, 

tháng 9/2005 
2005 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

2 

- Ứng dụng các phần mềm đồ họa vào 

việc giảng dạy các môn MT - Trên TTKH 

số 4, năm 2007 
2007 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

3 

- Giá trị biểu đạt của đường nét trong 

tranh - Đăng trên TTKH số 10, 11,  năm 

2010 
2010 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

4 

- Yếu tố Cứng và mềm trong nghệ thuật 

tạo hình - Đăng trên TTKH số 12,  năm 

2011 
2011 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

5 

- Tác phẩm: Bồng bềnh ( chất liệu Lụa- 

kích thước 85 x 115 cm – sáng tác năm 

2005)  
2005 

- Tham gia Triển lãm Mĩ thuật 

toàn quốc năm 2005 tại Hà Nội. 

- Tham gia Triển lãm chuyên đề 

tranh Lụa VN năm 2007 tại Hà 

Nội. 

6 

- TP. Bình minh trên biển ( chất liệu 

Lụa- kích thước 80 x 110 cm – sáng tác 

năm 2009)  
2010 

- Tham gia Triển lãm Mĩ thuật 

toàn quốc năm 2010 tại Hà Nội. 

-  Tham gia Triển lãm Mĩ thuật 

Bắc miền trung năm 2009 tại 

Thanh Hóa. 

7 
- TP. Nhịp dẫn IX    (chất liệu Sơn dầu - 

kích thước 140 x 280 cm – sáng tác năm 
2010 

- Tham gia Triển lãm 1000 năm 

Thăng Long – Hà Nội năm 2009 



2009)  tại Hà Nội. 

- Tham gia Triển lãm Mĩ thuật 

toàn quốc năm 2010 tại Hà Nội. 

8 
- TP. Phố ( chất liệu Sơn mài- kích thước 

100 x 100 cm – sáng tác năm 2010)  2010 

-  Triển lãm Mĩ thuật khu vực 

Bắc miền trung năm 2010 tại 

Quảng Trị. 

9 

- Nhóm 06 tác phẩm: Nhịp dẫn I, II, IV, 

V, VI, VIII (chất liệu Sơn dầu - kích 

thước 140 x 110 cm, sáng tác năm 2009) 
2009 

- Triển lãm nhóm “Cửa sổ mới – 

5 họa sĩ trẻ ” năm 2009 tại 

Thanh Hóa 

10 

- TP. Đường chiến dịch ( Chất liệu lụa – 

kích thước 80 x 110 cm, sáng tác năm 

2013) 
2014 

-  Triển lãm Mĩ thuật khu vực 

Bắc miền trung năm 2014 tại 

Huế. 

11 

- Từ thuyết khủng hoảng đồng nhận diện 

văn hóa – nghiên cứu sự giống và khác 

giữa tranh tết Việt Nam và Trung Quốc 
2016 

- Tạp chí Khoa học nghệ thuật và 

Công nghệ của Hội Thiết kế sân 

khấu - Trung Quốc ( kì 2 năm 

2016) 

12 - Tranh sơn mài Nguyễn Gia Trí 2016 

- Tạp chí Khoa học nghệ thuật và 

Công nghệ của Hội Thiết kế sân 

khấu - Trung Quốc ( kì 2 năm 

2016) 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

            Thanh Hóa, ngày 06 tháng 02 năm 2016 

                   Ngƣời khai k  tên 

                  (Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

                Ts. Đoàn Dũng Sĩ  

 

 


